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                         Hà Văn Bình 
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Thăm  NT  Phạm  Nhã  và  Dương  Công  Phó                         MỪNG SINH NHẬT BINH CHỦNG 

Tại  Garden   Grove Nursing  Home                          

Tiệc Gây Quỹ xây dựng Tượng Đài 

 

 

 

                                              

Mừng Lễ Tạ Ơn 
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          Hội Wisconsin  ↑                              Liên Hội Úc Châu →  
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                                              HỘI HOUSTON 



                                   LAÙ THÖ TOÅNG HOÄI 

              Kính thưa 

              - Quý Niên trưởng, các chị quả phụ, các chiến hữu mũ xanh và gia đình,- Quý Thân hữu, 

                Thay mặt Ban Chấp Hành/ Tổng Hội TQLCVN (BCH/THTQLCVN)  

Kính chúc quý vị trong năm  Quý Mẹo được bình an, sức khỏe và hạnh phúc. 

Trong năm vừa qua, Ban chấp hành Tổng Hội đã cố gắng hoàn các nhiệm vụ mà tập thể đã 

ủy thác như sau: 

 

1/ Gửi quà về Việt Nam cho TPB và Quả phụ TQLC 
Lần 1 Dịp Tết Nhâm Dần $250.00/1 phần 

Lần II Dịp kỷ niệm Sinh nhật binh chủng $200.00/1 phần 

Lần III DipTết âm lịch Quý Mẹo $200.00/1 phần 

Ngoài ra, Tổng Hội còn yểm trợ những trường hợp đau ốm nặng và tang lễ. 

Việc yểm trợ quỹ TPB của Tổng hội TQLCVN đã được duy trì cho đến hôm nay là nhờ vào tấm 

lòng quảng đại  của quý NT, quý chiến hữu M.X. đã nghĩ đến cuộc sống đau khổ, túng thiếu, tàn 

phế  hiện nay của những đồng đội năm xưa. Ngoài ra, phải kể đến sự tiếp tay hào hiệp, thắm tình 

Quân – Dân từ quý thân hữu của các Binh Chủng, cùng các thân  nhân và con cháu Mũ  Xanh. 

BCH/TH chân thành cám ơn và ghi nhận sự đóng góp cùng những  tình cảm rất chân tình dành 

cho thương phế binh, quả phụ TQLC và đã đặc biệt nói lên sự ủng hộ lập trường đúng đắn của 

Tổng Hội /TQLCVN. 

2/ Gia tăng  sự liên lạc và đoàn kết: 
-Tổng hội thường xuyên nhắc nhở các hội TQLC địa phương cùng tất cả MX, hãy hăng  hái tham 

gia sinh hoạt nội bộ và hợp tác với hội đoàn bạn để tổ chức liên hoan hay diễn  hành trong những 

dịp lễ, tết, v.v… 

-Tổ chức phủ cờ, tang lễ cho các MX qua đời. 

-Thăm hỏi những MX trong Viện dҼ֭ng lão. 

3/ Quỹ TPB & QP 
Tích cực kêu họi sự đóng góp của tӸt cả MX,Th©n hֻu và các hội đoàn bạn. 

      Mọi việc làm của BCH là quyết định của tập thể và có xin ý kiến của Ban CV&GS..  

      Về tài chánh được điều hành với phương châm công khai và minh bạch. 

      BCH/TH sẵn sàng ghi nhận mọi phê bình, mọi đóng góp ý kiến mang tính cách xây dựng để 

việc điều hành TH ngày càng tốt đẹp hơn. 

     Trân trọng kính chào Orange County, ngày 1 tháng 1 năm 2023 

     TM Ban Chấp Hành /THTQLCVN 

      MX Nguyễn Trung Việt 

                    THT 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI TQLC TẠI LOUISIANA 2023 
 

1/ Thứ saú ngày 7 tháng 7  năm 2023 
- Open house được tiếp đón tại tư gia MX Vũ Xuân Truyền 

lúc 5:30 pm – 8: 30 pm 
Địa chỉ : 2212 Red tail circle 

Marrero , LA. 70072. 
 

2/. Thứ bảy ngày 8 tháng 7 năm 2023 
* Buổi sáng sinh hoạt tự do 

Quý MX sẽ có dịp tham quan thành phố New Orlearns 
gồm các nơi sau đây như: *River walk* Casino  

*Aquarium* City park  (café Dumond hoặc Morning call ), ..v..v.. 
*Buổi chiều Tiền Đại Hội 
Tại Nhà Hàng Panda King 

925 Behrman Hwy 
Gretna,La 70056 

Chương trình  Tiền ĐH/TQLC-2023 
- 4:30 pm  Đón tiếp quý chiến hửu TQLC và gia đình về tham dự 

- 5:00 pm Nghi lể khai mạc ngày TĐH 
-    5:45 pm Lời chào mừng của Trưởng ban tổ chức 

* Phát biểu của THT 
*Phát biểu của ĐT/TLP/SĐTQLC 

*Tường trình sinh hoạt của Tổng hội/TQLC 
* Tường trình sinh hoạt các hội TQLC địa phương 

* Hợp Ca của các Chiến hửu MX 
5:30pm  Tiệc tiền ĐH và văn nghệ 

10:30pm  Chấm dứt chương trình ngày Tiền Đại Hội 
 

3/. Chủ Nhật ngày 9 tháng 7 năm 2023 
*Buổi sáng sinh hoạt tự do 

Buổi chiều Đại Hội 
Chương trình  ĐH/TQLC-2023 

Tại nhà hàng Panda King (Grand ballroom) 
925 Behrman Hwy  Gretna ,La 70056 

5:00 pm Đón tiếp quý chiến hữu TQLC cùng gia đình và quan khách 
6:00 pm  Nghi lễ khai mạc 

*Giới thiệu các hội TQLC về tham dự 
*Giới thiệu quan khách tham dự 

6:15pm  Lời chào mừng của Trưởng ban tổ chức 
*Phát biểu của Đại Tá /TLP/SĐTQLC 
*Phát biểu của THT/Tổng Hội TQLC 

*Đặt vòng hoa tưởng niệm 
*Cắt bánh sinh nhật  *Hợp Ca 

* Chụp hình lưu niệm * Văn nghệ 
10:30pm  chấm dứt chương trình ngày Đại Hội 
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            BÁO CÁO CHI VÀ THU CỦA TH TRONG NĂM 2022
                                                I/   BẢN CHI 

DATE MÓN CHI Người Chi  SỐ TIỀN GHI CHÚ

THÁNG 07 

7 PĐ Lưu Q. Tài Thủ Qũy $103.00

18 PĐ Đỗ V. Thanh và Cao K Bình Thủ Qũy $206.00

WEBSITE Thư ký $4.99

30 6 TPB MỚI và N DINH Thủ Qũy $1,391.00

31 INTERNET Thư ký $20.17

CỘNG $1,725.16

THÁNG 08

5 PĐ Đỗ Văn Triển Thủ Qũy $103.00

WEBSITE Thư ký $4.99

CỘNG $107.99

THÁNG 09

1 Bank Servicr charge BANK $12.00

6 Qùa ĐB Mừng SNBC cho TPB Thủ Qũy $61,758.00 #1141+1161+1162+1163+1165

12 Internet Thư ký $68.14

21 Phán Lưu Thủ Qũy $500.00 #1166

24 QP Phạm T. Hà /Ng Văn Sáu Thủ Qũy $206.00 #1167 

2 Hòang Phi Sơn (Huỳnh Ẩn) Thủ Qũy $206.00 #1168 

CỘNG $62,750.14

THÁNG 10

31 WEBSITE Thư ký $4.99

4 Văn Ph. Phẩm, In & Phân phối THT $987.00 Bản tin số 1 Nhiệm Kỳ 22-24

19 Yem tro lan dau Luong V Cuong Thủ Qũy $206.00 #1169 Lương V. Cuong

CỘNG $1,197.99

THÁNG 11

1 Renew VMCA Registry THT $50.00 Debit

21 Phúng điếu Nguyễn Văn Sáu Thủ Qũy $103.00 #1170

25 PĐ và Tang lễ T H Quang Thủ Qũy $206.00 #1171 

CỘNG $359.00

THÁNG 12

1 WEBSITE Thư ký $4.99  Card  

9 Qùa Tết Quí Mẹo cho TPB Thủ Qũy $61,500.00  #1172, 1173, 1174, 1175, 1178, 1179 

7 Internet Thư ký $68.14 # Check 1177 VOID

14 PĐ Nguyễn Tương Hồng Thủ Qũy $103.00 # 1176 QP Mguyễn Thi  Phẻ

16 Quà Tết + Lần đầu Ng, Văn Quyền Thủ Qũy $307.00 #1180

CỘNG $61,983.13
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                                                                                  II/ BẢN THU CỦA TH/TQLC NĂM 2022

DA HỌ VÀ TIỄU                        T    H     U GHI CHÚ
TE TÊN BANG TPB ĐSTT

01/01/ TỚI  30/06  2022 $66,993.10 $2,820.00

THÁNG 07 

Lâm Nguyen,Nguyet Ho $200.00

Nguyễn Đ Chánh, Kim Oanh $50.00

BS Tường +Hùng CA $2,000.00

deposit slip $3,770.00 $260.00

Đinh Đức Thịnh $500.00

QP Nguyễn Văn Gừng OK $100.00

Phạm Phù Tang LA $100.00 $20.00

Trương Phước Đỉnh GA $50.00

Khóa 4/1 Thủ Đức $500.00

TH Lý Viên $300.00 YT 2 lần (200+100)

2 TH Ẩn Danh OK $200.00

TH Biệt Động Quân OK $100.00

Nguyễn Đức Nhi TX $50.00

Nguyễn Kha Lạt TX $200.00

QP Nguyễn Văn Ràng TX $300.00

QP Tr/tá Nguyễn Văn Phán TX $150.00

Hội Hải Quân OK $100.00

Hội Canada $610.00 MX Tô Minh Đức chuyển

Đỗ Văn Hiếu OK $200.00

Cộng đồng VN OK $500.00

MX Mãnh Hổ $750.00

MX Trần Văn Hai CA $100.00

Gia đình Hậu Nghĩa CA $200.00 $100.00 ĐB Saigon chuyễn

Huỳnh Kim Chi  VA $200.00

Huỳnh Văn Phú PA $100.00

 Tô Minh Đức      CAN $200.00 $50.00

Chế Quang Trạch CAN $200.00 $50.00

TH Ô.Ng. Thiện Điền VA $20.00

13 MX Nguyễn Trung IL $100.00 CH1192

TH Diệu Hương CA $100.00

NT Tô Văn Cấp CA $100.00

27 MX Trần Chí Quì      CA $100.00

CỘNG $12,030.00 $600.00 $12,630.00

Tháng 08 

15 Trần Thị Huy LỄ CA $100.00

20 Tuần Báo TMMĐ VA $200.00

MX Cao Hoàng Nam CAN $100.00

22 Hoàng Công Một TX $100.00

29 MX Võ Thanh Sang CA $100.00

29 Con của NT Lê Văn Đỗ CA $61,200.00

CỘNG $61,800.00

Tháng 09 
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6 Huynh Cao+ Minh Truong CA $100.00 CH1158

Cao Hòang Nam CAN $100.00 $50.00 Ca na da

Nguyễn Thành Trí TX $100.00 $100.00 ch5474

Lê Hạ Huyền OH $400.00 $100.00 check $7500.00

TH LÊ Phiếu(ÁI TỬ B.Đ.) WA $100.00 4-Sep

TH Nguyễn Thiện Giáo $50.00

Nguyễn Văn Thanh TX $100.00

TH Cao T Huynh Hoa $100.00

Lê Thế Lân( LE HUNG) TX $500.00 $200.00 ($500 cho Houston)LH INVEST $1200

12 Quyen N pham TX $50.00 CH 109 TH hoàng Ngọc Dung

Quyen  N Pham TX $200.00 CH 106  Sách TQLC

Lợi Văn Lê TX $100.00 CH 109

Thai & Lan Le AZ $300.00 CH 997 

Thai & Lan Le AZ $50.00 ch 998

Đặng Bá Đạt CA $300.00 $50.00 CH 305  (cho năm 2023)

21 Cháu Yvonne Trần VA $100.00 $50.00

21 Trần Phúc Ấm $100.00 góp cho năm2023

29 Phan Ngọc Điển MA $100.00 $50.00

CỘNG $2,800.00 $650.00 $3,450.00

Tháng 10

3 ĐỒ SƠN CA $100.00 $50.00 góp cho năm2023

TH Nguyễn Kin Anh VA $200.00 2022/2023

Huỳn Văn Trọn TX $100.00

Hoàng Công Một TV $100.00

12 Chu Trọng Ngư CA $100.00

3 Hoa Phát hoàn trả $200.00 refund #1583

15 Ban Hợp ca Hồn Việt TX $2,500.00

13 Money order $200.00

20 Nguyễn Kiến Tạo WA $40.00

20 Lê Văn Canh + Trương C Trầm $90.00 $60.00

MX Sacramento PH Hue ky CA $800.00

26 Nguyễn Gia Quyết (2023) TX $100.00

31 Trương Công Thông (2023) WA $100.00

TH Huỳnh Hoa CA $200.00

CỘNG $4,790.00 $150.00

Tháng 11 1 – Discound Auto Repair : TPB :$ 500.00

1 Thân hữu Vincent Đỗ $50.00 $50.00 2 - MX Từ  Đức Thọ    TPB  $ 100    Đ SST $20.

1 1 SỐ MX Nam Ca và TH CA $1,390.00 $180.00 3 - MX Hàng V Nguyên TPB $ 20  Đ SST $20

4 - NT Hoàng Trọ ng Đ ộ :      TPB $100

9 Huỳnh Thái Sơn AZ $100.00 $20.00 5 - MX Kiều Công Cự      TPB $ 20    Đ SST $20

11 TH  Phạm Anh Tú IL $200.00 6 - BS MX Huỳ nh Văn Ch ỉnh     TPB $100

11 Liên Hội Úc Châu AUTR $4,440.00 $753.00 7 - MX Lý Khải Bình          TPB $100

(Chi tiết xem  Bảng ǇƘƝŀ ŘԜԏƛύ 8 - MX Trương Minh Ng ọc     TPB $ 20

15 Nguyễn T Thuòng GA $100.00 9 - MX Lương Tr.  Thọ  TPB $ 20   Đ SST $20

16 Lê Minh Bá NJ $100.00 !0 - MX Võ Anh Hùng         TPB $40

17 TH(LQL)Trương Kim Tòng-2023 TX $800.00 11 - MX Trầ n Đ ệ             TPB $20

19  NT Lê Văn Đỗ CA $100.00 12 - BS MX Trần Hùng Hải     TPB $20
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QP  Nguyễn Kim Tiền CA $100.00 13 - MX MX Trần Vệ         TPB $20

QP Võ T Hiếm(vợ MX Ng V Trò) WI $200.00 14 - MX Thái Bá Thành        TPB $100

28 Phu Nhân Thiếu Tướng TL(Đặng CA $200.00 #5943 15 - MX Phan Văn Đuông         Đ SST $20

Alexsander) năm 2022 và 2023 $200.00 16 - MX Bùi Ngọ c Đường TPB $60 Đ SST $20

17 - MX Trị nh Xương  TPB $50       Đ SST $20

18 - MX Nguyễn Tr. Việt TPB $100 Đ SST $20

CỘNG $7,880.00 $1,103.00 Tổng cộng      TPB : $1,390     Đ SST $180

Tháng 12

12  Nguyễn Hữu Thanh WA $200.00

MX: Giang Văn Nhân               TX $100.00

TH: Trần Tùng (BĐQ)          TX $100.00

14 Hội Oregan OR $770.00 $100.00

19 MX Nguyễn Thành Long CA $100.00

29 Ana Khánh Lê (Tango chuyển) PA $200.00

TH Hoàng Chính Nghĩa(LQL ch.) TX $200.00

Nguyễn Tấn Lực AZ $100.00

TH Diane Ngọc Trân CA $100.00

CỘNG $1,870.00 $100.00
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                                DANH SÁCH TPB&QP TẠI SAIGON và THỦ ĐỨC
                                          NHẬN QUÀ TẾT  QUÝ MẸO  ( 1 PHẦN $200.00)

STT HỌ và TÊN STT HỌ và TÊN STT HỌ và TÊN
1           Nguyễn Thắng An 41  Nguyễn Văn Khanh / 80 Gịp Cún Sáng

2 Nguyễn Văn Ánh 42 Nguyễn Minh Kiếm 81 Bùi Ngọc Sơn

3 Trương Văn Bảnh 43 Lý Văn Kim 82 Trần Minh Sơn

4 Cao Ngọc Bình 44 Trần Hữu Lễ 83 Phùng Văn Sự

5 Trần Đức Bình 45 Lê Văn Lệ Không gửi 84 Lưu Quang Tài

6 Võ Văn Bình 46 Nguyễn Phước Lộc/ 85       Trần Văn Tài    

7 Trần  Văn Chánh 47 Huỳnh Văn Lợi 86 Âu Dương Tế

8 Vũ Đình Chiểu 48 Nguyễn Văn Long/ 87 Nguyễn Văn Tề

9 Vũ Đình Chính 49 Nguyễn Văn Lượm 88 Võ Văn Tên

10 Tạ Nguyên Chương 50 Bùi Văn Mẫn 89 Phạm Văn Thăng

11 Nguyễn Văn Cương 51 Nguyễn Mạnh 90 Nguyễn Công Thành

12 Nguyễn Văn  Cường  52 Nguyễn Tiến Mạnh 91 Tân Lưu Thạnh

13 Huỳnh Văn Đặng 53 Đào Quang Minh 92 Trần Văn Thế

14 Trần Văn Đạo 54 Lê Hoàng Minh 93 Lê Văn Thể

15 Nguyễn Chánh Diễn 55 Lý Trí Minh    94                       Lê Văn Thọ           

16 Nguyễn Văn Đức 56 Trương  Văn  Mười/ 95 Nguyễn Văn Thơm 

17   Nguyễn Viết Đức   57 Nguyễn Văn Nam 96 Vũ Đức Thuấn

18 Phạm Duy Đức 58 Nguyễn Văn Nghĩa 97 Nguyễn Quang Thức  Không gửi

19 Huỳnh Văn Đức/ 59 Nguyễn Văn Nghĩa 98 Trần Mạnh Tiến

20 Nguyễn Minh Đức/ 60 Võ Văn Ngọc 99 Trần Tính   

21    Nguyễn Trịnh Dũng      61 Phạm Văn Ngữ / 100 Đinh Văn Toàn

22 Nguyễn Văn Gấm/ 62 Lê Văn Nguyện 101 Nguyễn Văn Tốt 

23 Nguyễn Văn Giàu 63 Nguyễn Văn Nhi 102 Hà Trừ

24 Phạm Văn Hải/ 64 Phạm Văn Nho 103 Tạ Chí Trung 

25 Đỗ Hữu Hạnh 65        Nguyễn Văn Nhu     104 Hồ Văn Tư

26 Nguyễn Phước Hào 66 Hùynh Minh Nhựt 105 Phan Văn Tuấn

27 Nguyễn Văn Hết / 67 Huỳnh Văn Nước 106 Trần Quang Tuyến

28 Trần Ngọc Hiển 68     Lê Quang Oánh   107 Ng.Trúc Tuyền/

29 Đỗ Văn Hiệp 69 Mã Văn Phến 108 Nguyễn Văn Út

30 Nguyễn Văn Hiệp 70 Pham Văn Phinh 109 Nguyễn Văn Út

31 Đinh Văn Hoàng 71 Nguyễn Đình Phú 110 Hà Minh Vân

32 Hứa Văn Hoàng 72 Lê Quang Phương 111 Nguyễn Xuân Việt 

33 Lý Tấn Hoàng 73 Nguyễn Văn Quang 112 Phạm Văn Vui

34       Nguyễn Vũ Hoàng   74 Phạm Văn Quang / 113 Lý Vuôn

35 Bùi Văn Bạch Hùng 75 Nguyễn Văn Quảng/ 114 Phan Văn Xinh

36               Nguyễn Đình Hùng                  76 Nguyễn Đăng Quế/ 115 Nguyễn  Xuân  

37  Trần Minh Hùng 77 Huỳnh Văn Qúi 116    Phạm Văn Y

38 Thân Thế Huyên 78 Nguyễn Văn Quyền 117     Đinh Văn Yên   

39 Phạm Văn Huynh 79 Nguyễn Văn Ru

40 Đào Ngọc Khanh TS  Tổng số là 117 chỉ gửi 115

Ghi chú:Những MX mà sau tên có dấu / là quả phụ nhận
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       DANH SÁCH TPB và QUẢ PHỤ ở CÁC TỈNH NHẬN QUÀ TẾT QUÝ MẸO

Mỗi phần $200.00 Mỹ kim
STT HỌ  và TÊN ĐIỆN THOẠI TỈNH STT HỌ  và TÊN ĐIỆN THOẠI TỈNH

1 Hoàng Xuân Ái 0971 526 343 Ninh Thuận 98 Cao Chí Linh 039 957 7224 Đồng Nai

2 Đồng Xuân An 035 565 6608 Đồng Nai 99 Dương  Minh Lộc    0792 126 084 Vũng Tàu

3 Nguyễn Văn An/ 036 503 5882 Vũng Tàu 100 Lê Bá Lộc 0933 984 766 Bình Dương

4 Phạm Thành Ẩn 036 743 2633 Tây Ninh 101 Điền Hòa Lợi    037 682  9751 Ninh Thuận

5 Võ Trường Anh 038 659 5113 Bình Thuận 102 Bùi Văn Long 082 529 1454 Bình Phước

6 Bùi Xuân Anh/ 038 602 2240         Vũng Tàu 103 Lương Ngọc Long 098 797 0416 Đồng Nai

7  Nguyễn Văn Ba / 962547892 Vũng Tàu 104 Trần Đình Long     0538 683 500 Vũng Tàu

8 Nguyễn Văn Bạch/ 987160121 Vũng Tàu 105 Trần Văn Long 038 775 1709 Khánh Hòa

9 Nguyễn Quang Ban 035 933 0390 Vũng Tàu 106 Võ Thanh Long 037 216 0409 Đồng Nai

10 Phạm Văn Bảo     0768 766 525 Đồng Nai 107 Nguyễn Văn Long/ 034 392 1965 Bình Dương

11  Nguyễn Bảy/ 088 927 9329 Khánh Hòa 108 Lê Văn Luận 033 359 5261 Ninh Thuận

12 Nguyễn Văn Bé 0917 676 254 Long An 109 Nguyễn Lượng 036 492 4528 Khánh Hòa

13 Chế Bê 036 253 2181 Khánh Hòa 110 Bùi Văn Mạnh 0382 116 735  Khánh Hòa

14 Nguyễn Biện 036 934 6855. Khánh Hòa 111 Nguyễn Văn Mậu / 937107556 Đồng Nai

15 Nguyễn Bình 093 272 9922 Đà Nẳng 112 Lê Văn Minh  0388 715 034 Bình Phước

16 Nguyễn Văn Bình                    091 777 1021 Vĩnh Long 113 Võ Minh 090 964 1751        Nha Trang

17 Nguyễn Văn Bổ 794412088 Tiền Giang 114 Nguyễn Mùi 039 733 5731 Phú Yên

18 Nguyễn Thới Bộ/ 036 322 6749 Bình Dương 115 Phạm Đức Mưu 093 844 9114 Đồng Nai

19 Nguyễn Văn Bon      0785 977 058 Vũng Tàu 116 Nguyễn Hồng Nam    0917 411 371 Vũng Tàu

20 Huỳnh Văn Bông 036 283 5542 Bình Dương 117 Nguyễn Văn Nam 037 610 7885 Đồng Nai

21 Tôn Long Cảnh 036 6914 475 Đồng Nai 118 Lê Nghị / 0365 833 121 Khánh Hòa

22 Nguyễn Trung Chánh 0337 824 960 Đồng Nai 119 Lê Hồng Ngọc 039 944 9884 Đồng Nai

23 Huỳnh Kim Châu 039 794 5152 An Giang 120  Nguyễn Văn Ngọc / 0254 561 108 Vũng Tàu

24 Trinh Tùng Châu 098 674 6988. Bình Thuận 121 Nguyễn Văn Ngôn 915491673 Đồng Nai

25 Huỳnh Văn Chín  0723 828 013 Long An 122 Phạm Xuân Nhất 2513891733 Đồng Nai

26  Ngô Thành Chung/ 093 256 9407 Thừa Thiên 123 Hà Văn Nhi 037 755 9280 Sóc Trăng

27  Nguyễn Văn Chút/ 0909 442 272  Vũng Tàu 124 Nguyễn Văn Nhiều 077 410 5835 Long An

28 Cao văn Cớ   056 912 1002 Khánh Hòa 125 Nguyễn Nho 397824062 Khánh Hòa

29 Hoàng Văn Cung  039 930 0705 Vũng Tàu 126 Nguyễn Văn Nho 039 353 9928 Khánh Hòa

30 Nguyễn Văn Cung 037 945 3832 Đồng Nai 127 Châu Pênh 0917 900 593 Tiền Giang
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31 Đào Văn Cường 0353 098 696 Đồng Nai 128 Lê Tấn Phát     0903 205 409 Vũng Tàu

32 Lương Cường 0901748763 Long An 129 Hàng Bửu Phong 037 956 5393 Khánh Hòa

33 Phan Văn Dần 0326 299 712 Bình Thuận 130 Trần Thanh Phong 076 297 6299 Tiền Giang

34 Dương Đãn 037 672 5198 Đồng Nai 131 Nguyễn Văn Phùng     0908 217 201 Vũng Tàu

35 Nguyễn Danh 033 278 2483 Khánh Hòa 132 Nguyễn Đình Phụng 037 788 5589 Bình Thuận

36 Lê Văn Đào 093 807 5652 Long An 133 Phạm Văn Phước    033 960 4013 Khánh Hòa

37 Trần Đáo/ 0383 209 972 Vũng Tàu 134 Ngô Văn Quan 098 558 8641 Tây Ninh

38 Trần V.Đào/ 038 336 2321 Khánh Hòa 135 Trần Văn Quan   0909 836 485 Vũng Tàu

39 Đinh Viết Diễn  0914 608 324 Đồng Nai 136 Nguyễn Văn Quân 039 392 8209. Đồng Nai

40 Trần Văn Điều 073 362 0244 Tiền Giang 137 Dương Tấn Quang 090 962 9494 Đồng Nai

41 Nguyễn Văn Đoàn 093 323 8106 Đồng Nai 138  Ng. V.Quý / 094 351 4584 Bình Dương

42 Phan N.Đơn/ 0276 382 8894 Tây Ninh 139 Nguyễn Rừng 037 642 3040 Khánh Hòa

43 Nguyễn Du 0906 502 387 Khánh Hòa 140 Cố Văn Sao 840839 332686 Long An

44 Lê Đua 0327 947 667 Khánh Hòa 141 Nguyễn Văn Sáu 077 387 3585 Trà Vinh

45 Lê Quang Đức 077 977 5856. Đồng Nai 142 Trần Sẽ 033 742 1293 Khánh Hòa

46 Nguyễn Văn Đực 077 802 3890 Tiền Giang 143 Nguyễn Sĩ 036 849 5861 Khánh Hòa

47 Phạm Ngọc Dũng 0978 283 612 Bình Thuận 144 Đoàn Thanh Sơn 076 742 2523 Bình Dương

48 Đỗ Văn Được 038 476 0444 Trà Vinh 145 Lý Văn Sơn 098 930 4144 Đắk Lắk

49 Nguyễn Văn Được 091 805 4771 Vĩnh Long 146 Thạch Thanh Sơn 039 216 1656 Sóc Trăng

50 Võ Dưỡng 036 532 4706 Khánh Hòa 147 Hoàng Phi Sơn 937552779 Đồng Nai

51 Trần Đương 032 920 7218 Khánh Hòa 148 Bùi Văn Sử 091 732 9449 Bình Dương

52 Nguyễn An/ 036 503 5882 Vũng Tàu 149 Hoàng Văn Sức/ 037 793 4550 Đồng Nai

53 Huỳnh Văn Hà      0386 273 114 Vũng Tàu 150 Nguyễn Kh. Sương 0989 394 030 Cà Mau

54 Nguyễn Thành Hai 0254 385 5669 Vũng Tàu 151 Lê Văn  Tài  033 810 9105 Khánh Hòa

55 Nguyễn Văn Hải        2516578508 Đồng Nai 152 Nguyễn Hữu Tài 949449064 Đồng Nai

56 Phan Văn Hải 034 393 0315/ Tiền Giang 153  Lê Văn Tám   058 384 0232 Đồng Nai

57 Lê Công Hạnh  0352 712 877 Khánh Hòa 154 Võ Tâm 033 418 4585 Khánh Hòa

58 Tống Ngọc Hậu 0938 508 181 Đồng Nai 155 Phạm Phát Tân 038 678 3877 Đồng Nai

59 Nguyễn Hữu Hiệp 0169 4066871 Quảng Ngãi 156 Nguyễn Văn Tấn 079 655 2309      Đồng Nai

60 Hồ Văn Hiếu/ 0987 690 713 Đồng Nai 157 Võ V.Tánh/ 0775 068 849 Long An

61 Nguyễn Văn Hiếu    0909 790 711 Vũng Tàu 158 Phạm Văn Tề 1269716291 Kiên Giang

62 Nguyễn Văn Hiếu 085 6128 388 Đồng Tháp 159 Bùi Văn Thanh 037 302 9646 Đồng Nai

63 Phan Đình Hiếu 078 620 1144 Bình Phước 160 Đỗ Văn Thành    0913 767 169 Vũng Tàu

64 Lê Văn Hóa 091 435 4947 Phú Yên 161 Nguyễn Thành 079 455 7353  Khánh Hòa
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65 Trần Văn Hòa 907496022 Sóc Trăng 162 Khúc Thừa Thế 0907 751 023 Đà Nẳng

66 Ngô Văn Hoa / 035 389 9108 An Giang 163 Lê Thi 076 546 5677 Phú Yên

67 Nguyễn Văn Hóa/ 036 477 1066 Vũng Tàu 164 Chung Nhật Thinh  091 487 0012 Sóc Trăng

68 Võ Công Hoàn    0254 356 1353 Vũng Tàu 165 Trần Hoàng Thọ/ 094 731 0970 Tây Ninh

69 Nguyễn Văn Hoạt 394380245 Lâm Đồng 166 Triệu Văn Thời 035 325 7520 Tây Ninh

70 Ng. Hoàng/Lê Hoay 036 321 2483 Bình Định 167 Nguyễn Huệ Thông   0944 649 262 Long An

71 Nguyễn Văn Hội 093 188 8909 Đồng Nai 168 Huỳnh V.Thương/ 036 975 7766 Đà Nẳng

72 Huỳnh Văn Hớn 0949 333 140 An Giang 169  Nguyễn Văn Trí / 0254 355 0271 Vũng Tàu

73 Hoàng T. Ánh Hồng 097 156 0621 Cần Thơ 170 Nguyễn Văn Trình 913133130 Đồng Nai

74 Huỳnh Văn Hồng 078 676 1185 Đà Nẳng 171 Lê Thành Trọng 038 851 8226 Đồng Nai

75 Ng.Tương Hồng/ 09722433975 Khánh Hòa 172 Lê Văn Trọng 037 462 4537 Khánh Hòa

76  Nguyễn Văn Hồng     0938 011 720 Vũng Tàu 173 Nguyễn Văn Trung 081 456 9298 Trà Vinh

77 Phạm Hồng 918168346 Ninh Thuận 174 Huỳnh Thế Tú 077 755 4825. Quảng Nam

78 Trần Hồng  089 935 1286 Khánh Hòa 175 Nguyễn Văn Tư 0937 747 937 Vũng Tàu

79 Trần Trọng Hồng 039 677 9960  Huế 176 Nguyễn Văn Tuấn  0251 381 3490 Đồng Nai

80 Lê V. Hồng / 077 262 0825 Bình Dương 177 Phạm Văn Tuấn 035 314 6681 Đồng Nai

81 Trần Tr Hồng/ 098 700 3484 Vũng Tàu 178 Đặng Văn Tững / 078 673 4011 Long An

82 Trần Đình Hùng 078 491 1812 Đồng Nai 179 Lê Văn Tường 898133149 Đồng Nai

83 Tăng Hưng 033 833 6740 Khánh Hòa 180 Ng. V Vân 0965 241 427   Tiền Giang

84  Lê Hùng/ 039 567 5726 Khánh Hòa 181 Đặng Văn Viễn 033 318 1036 Tây Ninh

85 Nguyễn Hoàng Huy 933284718 Đồng Nai 182 Đào Mạnh Việt 039 346 3298 Khánh Hòa

86 Phạm Văn Kha   034 920 1493 Khánh Hòa 183 Phạm Văn Việt    0352 617 825 Vũng Tàu

87 Huỳnh Văn Khôi 076 790 9178 Vũng Tàu 184 Trần Như Việt 038 805 6717 Khánh Hòa

88 Võ Khôi     033 208 2502 Khánh Hòa 185 Đoàn Vịnh 097 948  7102 Khánh Hòa

89 Nguyễn Hữu Kiểm 0913 740 020 Bình Phước 186 Nguyễn Văn  Xế/ 037 628 0366  Khánh Hòa

90 Nguyễn Văn Kiệm / 979237959 Bình Thuận 187 Tô Xiếc      033 981 4968 Khánh Hòa

91 Hoàng Nhật Ky 0933 677 481 Đồng Nai 188 Nguyễn Xiêm 093 214 4537 Khánh Hòa

92 Đoàn Văn La 033 878 8311 Khánh Hòa 189 Nguyễn Xít/ 0348 807 365 Khánh Hòa

93 Lê Văn Lắm 084 352 9761 Bến Tre 190 Nguyễn Phú Xuân 079 887 4825 Bình Dương

94 Nguyễn Văn Lang   0985 139 910 Vũng Tàu 191 Ng.Thanh Xuân  0933 376 391  Bình Dương

95 Tạ Kim Lang 0766 564 259 Khánh Hòa 192 Châu Khắc Xuân/ 033 841 3723 Huế

96 Lê Phát Lập    0908 656 976 Vũng Tàu 193 Nguyễn Văn Xuyên 0971 988 632 Đồng Nai

97 Thái Thanh Liêm 0983 465 759 Bến Tre  Chỉ gửi 187 193-06= 187
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         TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VIỆT NAM 

 
Tưởng nhớ các Niên Trưởng và Mũ Xanh đã ra đi trong năm 2022. 
    Chúc quý Niên Trưởng và Chiến Hữu An Vui Cõi Vĩnh Hằng 

 
 
 

01. MX Giuse Bùi Văn Được - 13/01/2022 USA 
02. Thiếu Tá Nguyễn Thế Phương - 31/01/2022 USA 
03. NT Phaolô Nguyễn Ngọc Lít - 15/02/2022 USA 
04. MX Giuse Nguyễn An - 17/03/2022 Viêt Nam 
05. MX Nguyễn Văn Xê - 18/03/2022 Việt Nam 
06. NT Alberto Nguyễn Văn Cảnh - 22/04/2022 USA 
07. MX Thạch Hưng - 28/04/2022 USA 
08. MX Phạm Văn Hai - 10/05/2022 Viet Nam 
09. NT Laurenso Nguyễn Vĩnh Duyệt - 30/05/2022 USA 
10. MX Phero Nguyễn Ngọc Lễ - 01/06/2022 USA 
11. MX Lưu Quãng Tài - 01/07/2022 Việt Nam 
12. MX Nguyễn Quốc Tuấn - 10/07/2022 USA 
13. MX Martin Đỗ Đăng Triển - 01/08/2022 Việt Nam 
14. MX Phan Việt Hùng - 01/09/2022 USA 
15. MX Trương Duy Qùy - 26/09/2022 Việt Nam 
16. MX Nguyễn Văn Cộng - 31/10/2022 Việt Nam 
17. MX Trần Hán Quang - 16/11/2022 Việt Nam 
18. MX Nguyễn Tương Hồng - 09/12/2022 Việt Nam 
19. NT Đặng Văn Tuyên - 13/12/2022 USA 
20. MX Hoàng Văn Bảng - 16/12/2022 USA 
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TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN NAM VIỆT NAM 

        VIETNAMESE MARINE CORPS ASSOCIATION_RN 399705-95 

                   10931 ALLEN DR, GARDEN GROVE, CA 92840 

 

PHIẾU GÓP TÀI CHÁNH YỂM TRỢ  THƯƠNG PHẾ BINH VÀ ĐSST 

Họ và Tên………………………………………………………………………………… 

Đơn vị cũ…………………………………………………………………………………. 

Địa chỉ…………………………………………………………………………………….. 

             …………………………………………………………………………………….. 

Yểm trợ TPB……………………………… ĐSTT……………………………………. 

TỔNG CỘNG  : $......................... 

 

NGÀY…………………….THÁNG…………………… NĂM………………………. 

                                               

                                                            KÝ TÊN 
CHECK XIN GHI : 

PAY TO: VIETNAMESE MARINE CORPS ASSOCIATION 

GỬI VỀ ĐỊA CHỈ:             VO TIEM 

                                      P.O.BOX 989 ALIEF, TX 77411 
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